PHIẾU 1
Họ và tên:………………………………..Lớp…………
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

	Tổng của hai số là 140, tỉ số của hai số là . Vậy:


	a) Số bé là: 	b) Số lớn là:	
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:
	Hiệu của hai số
	42
	85
	128

	Tỉ số của hai số
	
 
	
 
	
 

	Số bé
	
	
	

	Số lớn
	
	
	


Bài 3: Viết vào ô trống cho thích hợp:
	Viết số
	Đọc số

	53 847
	

	
	Hai mươi sáu nghìn ba trăm năm mươi mốt

	34 765
	

	
	Năm mươi hai nghìn tám trăm năm mươi


Bài 4 : Đặt tính rồi tính :


	 				 


	 				 
Bài 5: a) Điền dấu ( > ; < ; = )




	 		 		 		 
	b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


	4 tấn 60kg  kg		1600kg tạ
Bài 6 : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

	a) Giá trị của biểu thức là:




	A.  		B.   		C.   		D.  
	b) Một thửa ruộng hình bình hành có chiều cao 8m, độ dài đấy gấp đôi chiều cao. Diện tích thửa ruộng đó là: 
	A. 128m		B. 128m2	 	C. 128cm2		D. 48m
Bài 7: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 130m, chiều rộng kém chiều dài 17m. Tính diện tích mảnh vườn đó.
Bài giải
	
	
	
	
		
	
……………………………………………………………………………………………..	
	

Bài 8: Tìm bốn số tự nhiên liên tiếp, biết tổng của bốn số đó là 2014.
Bài giải
	
	
	
	
		
	
……………………………………………………………………………………………..	
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